
I.KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGÀY 20/11

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán h 

1
Nhán h 
2

Nhán h 
3

Nhán h 
4

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # #
2 A. Phát triển vận động # # # # # #

4

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

KQ 
MĐ

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 

dục

Bài 3: (Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ Chân/ 

Bật)
Khối Sân 

chơi TDS TDS TDS TDS

10

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m

KQ 
MĐ

Đi trong đường hẹp 3m 
x 0,2m

Tiết học "Đi trong 
đường hẹp lớp

Phòng 
chức 
năng

HĐH

19
Bò chui qua cổng (cao 
40cm, rộng 40cm) không 
chạm cổng

ND 
CT

Bò chui qua cổng (cao 
40cm, rộng 40cm)

Tiết học "Bò chui qua 
cổng" lớp

Phòng 
chức 
năng

HĐH

29 Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần 
liên tiếp đúng kỹ thuật

TL 
HD Bật nhảy tại chỗ Tiết học "Bật tại chỗ" lớp

Phòng 
chức
năng

HĐH
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

30

Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận 
động bật tiến về phía 
trước

ND 
CT Bật tiến về phía trước Tiết học "Bật về phía 

trước" lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH

Sự kỳ diệu của những 
chiếc chai

ND 
CT

Sự kỳ diệu của những 
chiếc chai

Tiết học: Sự kỳ diệu 
của những chiếc chai lớp

Phòng
chức 
năng

HĐH

34 Thực hiện được vận động 
xoay tròn cổ tay

KQ 
MĐ

Các loại cử động bàn 
tay, ngón tay và cổ tay

Chơi tự do "Các loại 
cử động bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

Khối Lớp học TDS HĐN 
T HĐG HĐN 

T

36 Vẽ được hình tròn theo 
mẫu

KQ 
MĐ Vẽ hình tròn theo mẫu Vẽ hình tròn theo mẫu Khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

37 Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ

KQ 
MĐ

Xếp chồng các hình 
khối khác nhau

Xếp chồng 8-10 khối 
gỗ Khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

39

Bước đầu biết sử dụng 
bút tô vẽ nguệch ngoạc 
một số hình đơn giản 
hoặc theo ý thích

ND 
CT

Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc

Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc Khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

44
Nói đúng tên một số thực 
phẩm quen thuộc, sẵn có 

tại địa phương

TL 
HD

Nhận biết thực phẩm 
theo 4 nhóm

"Nhận biết thực phẩm 
theo 4 nhóm Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

TÀI L
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NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

85

Bước đầu làm quen với 
các thao tác rửa tay bằng
xà phòng. Biết rửa tay với 
sự giúp đỡ của người lớn

KQ 
MĐ

Rèn luyện kỹ năng rửa 
tay bằng xà phòng

Dạy trẻ kỹ năng rửa 
tay bằng xà phòng Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

89 Biết súc miệng bằng nước 
muối

KQ 
MĐ

Rèn luyện kỹ năng đánh 
răng

Dạy trẻ đánh răng đúng 
cách Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

92
Biết thể hiện bằng lời nói

về nhu cầu ăn, ngủ, vệ 
sinh cá nhân

Ý thức vệ sinh cá nhân
Dạy trẻ biết nói với 
người lớn khi bị chảy 
máu, sốt, nôn

Khối Lớp học HĐH HĐC

94 Nhận diện đúng đồ dùng 
cá nhân ĐP Cách sử dụng đồ dùng 

ăn uống
Cách sử dụng đồ dùng 
ăn uống Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

97 KQ 
MĐ Mời cô, mời bạn khi ăn Dạy trẻ kỹ năng chào 

hỏi Khối Lớp học VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

99

Có một số hành vi tốt 
trong ăn uống khi được 
nhắc nhở KQ 

MĐ
Không kén chọn thức 
ăn, ăn hết suất

Không kén chọn thức 
ăn, ăn hết suất Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

108

Có khả năng nhận biết 
một số biểu hiện khi ốm. 
Biết nói với người lớn 
khi bị đau, chảy máu

KQ 
MĐ

Nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách 
phòng tránh đơn giản

Nhận biết một số biểu 
hiện khi ốm và cách 
phòng tránh đơn giản

khối Lớp học VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

TÀI L
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NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

115
Nhận ra và biết tránh một 
số vật dụng nguy hiểm 
khi được nhắc nhở

KQ 
MĐ

Một số đồ vật gây nguy 
hiểm

Không leo trèo lên 
bàn ghế, lan can, khối Lớp học HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

119 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

131 Tiết học" trò chuyện về 
chiếc quạt điện lớp Lớp học HĐH

Quan sát ngôi nhà 1 
tầng, nhiều tầng lớp Lớp học HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

132

Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

ND 
CT

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi
Quan sát góc vận 
động, góc thiên nhiên lớp Lớp học HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

162 ND 
CT Quan sát thời tiết lớp Lớp học HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

163

Biết một số hiện tượng 
nắng mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó đến 
sức khỏe, sinh hoạt của 

trẻ

Đặc điểm nổi bật của 
các mùa trong năm nơi 

trẻ sống
Dạy trẻ biết mặc quần 
áo phù hợp với thời

tiết
lớp Lớp học HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

184 Nhận biết, phân biệt được 
1 và nhiều

ND 
CT 1 và nhiều Tiết học: Nhận biết 1 

và nhiều lớp Lớp học HĐH
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20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

188
Tiết học : Gộp nhóm 
đối tượng trong phạm 
vi 3

lớp Lớp học HĐH

201

Biết gộp và đếm hai nhóm 
đối tượng cùng loại có 
tổng trong phạm vi 5

Biết so sánh 2 đối tượng 
về kích thước và nói được 
các từ: to hơn / nhỏ hơn; 
dài hơn / ngắn hơn; cao 

hơn / thấp hơn; bằng 
nhau

KQ 
MĐ

KQ 
MĐ

Gộp các nhóm đối 
tượng bằng các cách 

khau và đếm

So sánh 2 đối tượng về 
kích thước

Tiết học: Nhận biết to 
nhỏ lớp Lớp học HĐH

205

Nhận biết và gọi tên được 
các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, 
hình chữ nhật và nhận 
dạng các hình đó trong 

thực tế

KQ 
MĐ

Nhận biết, gọi tên các 
hình: hình vuông, hình 

tam giác, hình tròn, 
hình chữ nhật và nhận 
dạng các hình đó trong 

thực tế

Tiết học "Nhận biết 
hình vuông, hình tam 

giác
lớp Lớp học HĐH

212

Trò chuyện cùng trẻ 
về công việc của các 
thành viên trong gia 
đình trẻ

HĐC HĐC HĐC HĐC

213

Nói được tên của bố, mẹ, 
các thành viên trong gia 
đình và địa chỉ gia đình 

khi được hỏi ND 
CT

Thông tin về gia đình 
và các thành viên trong 
gia đình (tên, tuổi, sở 

thích, nghề nghiệp, địa 
chỉ, nhu cầu, số điện 

thoại…)
Tiết học "Trò chuyện 
về gia đình bé" lớp Lớp học HĐH
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vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

224

Kể được tên một số lễ 
hội: Ngày khai giảng, tết 

trung thu….qua trò 
chuyện, tranh ảnh

ND 
CT

Tên và hoạt động nổi 
bật của một số lễ hội, 
sự kiện văn hóa địa 

phương

Tiết học "Trò chuyện 
về ngày 20/11" HĐH

229 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

232
Có khả năng nghe hiểu và 
làm theo yêu cầu đơn 
giản

ND 
CT

Nghe hiểu và làm theo 
các hướng dẫn trong 
hoạt động cá nhân và 
tập thể (được 3-4 yêu 
cầu liên tiếp)

Nghe hiểu và làm 
theo các hướng dẫn 
trong hoạt động cá 
nhân và tập thể (được 
3-4 yêu cầu liên tiếp)

khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

243
Tiết học "kể chuyện 
cho trẻ nghe: Nhổ củ 

cải"
HĐH

244

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

ND 
CT

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học "kể chuyện 
cho trẻ nghe : Qùa 

tặng mẹ
lớp Lớp học HĐH
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Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

259

Nhận ra được sắc thái 
biểu cảm của lời nói khi 
vui, buồn, tức giận, ngạc 
nhiên, sợ hãi và biết sử 
dụng phù hợp hoàn cảnh

ĐP

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui,
buồn, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên) và sử dụng 
phù hợp

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui,
buồn, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên) và sử 
dụng phù hợp

lớp Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

263

Biết bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của bản 
thân bằng các câu đơn, 
câu đơn mở rộng

ND 
CT

Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của 
bản thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép khác 
nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của 
bản thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép
khác nhau

khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

275
Tiết học :Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ "Bó hoa 
tặng cô"

lớp Lớp học HĐH

277
Tiết học :Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Thăm nhà

bà"
lớp Lớp học HĐH

279
Tiết học :Dạy trẻ đọc 
thuộc đồng dao "Gánh 

gánh, gồng gồng"
lớp Lớp học HĐH
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vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

292
Kể lại được chuyện đơn 
giản đã được nghe với sự 
giúp đỡ của người lớn

KQ 
MĐ

Đọc biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

295 Biết nói đủ nghe, không 
nói lí nhí

KQ 
MĐ

Sử dụng các từ biểu thị 
sự lễ phép "Vâng ạ";
"Dạ"; "Thưa", … trong 
giao tiếp

Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép "Vâng 
ạ"; "Dạ"; "Thưa", … 
trong giao tiếp

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

296 Biết đặt và trả lời các câu 
hỏi đơn giản

ND 
CT

Sử dụng các từ biểu thị 
sự lễ phép, lịch sự
"Cảm ơn", "Xin lỗi";
"Xin phép"; "Thưa";
"Dạ"; "Vâng"… phù 
hợp với tình huống 
trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép, lịch sự 
"Cảm ơn", "Xin lỗi";
"Xin phép"; "Thưa";
"Dạ"; "Vâng"… phù 
hợp với tình huống 
trong giao tiếp

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

301 Biết giữ gìn sách ND 
CT

Làm quen, thực hiện 
theo chỉ dẫn của một 
số kí hiệu thông 
thường ở gia đình,
trường lớp, nơi công 
cộng

Chơi tự do "Làm 
quen, thực hiện theo 
chỉ dẫn của một số kí 
hiệu thông thường ở 
gia đình, trường lớp, 
nơi công cộng"

khối Lớp học HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

305 IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ 
HỘI # #

308 Nói được tên, tuổi, giới 
tính của bản thân

KQ 
MĐ

Một số thông tin quan 
trọng về bản thân và 
gia đình

Kỹ năng tự tin giới 
thiệu bản thân khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

309 Biết thực hiện được một 
số kỹ năng tự phục vụ ĐP

Biết thực hiện được 
một số kỹ năng tự phục 

vụ

Tiết học: dạy trẻ kĩ 
năng gấp chăn lớp Lớp học HĐH

313
Mạnh dạn tham gia vào 
các hoạt động, mạnh dạn 
khi trả lời câu hỏi

KQ 
MĐ

Tự làm một số việc 
đơn giản hàng ngày

Kể về bản thân thông 
qua những câu hỏi gợi 
mở của cô

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

332

Thực hiện được một số 
quy định ở lớp, gia đình 
và nơi công cộng phù hợp 
độ tuổi

KQ 
MĐ

Thực hiện một số quy 
định ở lớp, gia đình và 
nơi công cộng: Dọn 
dẹp và sắp xếp đồ 
dùng, sau khi chơi cất 
đồ chơi vào nơi quy 
định, không làm ồn nơi 
công cộng, vâng lời 
ông bà, bố mẹ,

Thực hiện một số quy
định ở lớp, gia đình 
và nơi công cộng: 
Dọn dẹp và sắp xếp 
đồ dùng, sau khi chơi 
cất đồ chơi vào nơi 
quy định, không làm 
ồn nơi công cộng, 
vâng lời ông bà, bố
mẹ

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

333
Biết chào hỏi và nói cảm 
ơn, xin lỗi khi được nhắc 
nhở

KQ 
MĐ

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

335
Biết cùng chơi với các 
bạn trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ

KQ 
MĐ

Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận.

Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận. khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

336
Có khả năng nhận biết 
hành vi " đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu"

ND 
CT

HĐC:Nhận xét và tỏ 
thái độ với hành vi " 
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

Nhận xét và tỏ thái độ 
với hành vi " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

khối Lớp học HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

348 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # #

350

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói lên 
cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

KQ 
MĐ

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc sống 
và tác phẩm nghệ
thuật

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

354

Thích nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ đề, phù 
hợp với độ tuổi

ND 
CT

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển)

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Tiết học: Dạy trẻ 
VTTN "đồ dùng bé 

yêu"
lớp Lớp học HĐH

Tiết học: Dạy trẻ hát 
"đồ dùng bé yêu" lớp Lớp học HĐH

364 Tiết học : Dạy trẻ hát 
"Cô và mẹ" lớp Lớp học HĐH

Tiết học : Dạy trẻ 
VĐM bài hát "Múa

cho mẹ xem"
lớp Lớp học HĐH

382 Tiết học : Tô màu bưu 
thiếp tặng cô lớp Lớp học HĐH

385

KQ 
MĐ

KQ 
MĐ Tiết học : tô màu ngôi 

nhà (M) lớp Lớp học HĐH

395

Biết hát tự nhien, hát 
được theo giai điệu bài 

hát quen thuộc

Biết tô vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo thành 

bức tranh đơn giản

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát

Biết tô vẽ các nét 
thẳng, xiên, ngang để 
tạo thành bức tranh 

đơn giản Tiết học :Nặn đôi 
đũa(M) lớp Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

404 Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình

KQ 
MĐ

Nhận xét sản phẩm tạo 
hình về màu sắc, hình 
dáng / đường nét và bố 
cục

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình về màu sắc, 
hình dáng / đường nét 
và bố cục

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

415
Có khả năng tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

KQ 
MĐ Làm đồ chơi Sáng tạo nhạc cụ từ 

chai nhựa khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

416 Có khả năng đặt tên cho 
sản phẩm tạo hình

KQ 
MĐ

Đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình của mình

Đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình của mình khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 42 41 42 46

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 15 14 15 15

- Lĩnh vực nhận thức 6 7 6 8

- Lĩnh vực ngôn ngữ 9 8 8 8

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã
hội 6 6 6 7

- Lĩnh vực thẩm mỹ 6 6 7 8

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 42 41 42 46

Trong đó: - Đón trả trẻ 7 7 7 7
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH - 
NGÀY

20/11"tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 
chức Nhán 

h 1
Nhán 
h 2

Nhán 
h 3

Nhán 
h 4

- Thể dục sáng 2 1 1 1
- Hoạt động góc 5 5 6 5
- Hoạt động ngoài trời 7 8 7 8
- Vệ sinh - ăn ngủ 7 7 7 7
- Hoạt động chiều 8 8 9 8

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 6 5 5 10

Chia ra : + Giờ thể chất 2 1 1 2

+ Giờ nhận thức 1 2 1 3

+ Giờ ngôn ngữ 2 1 1 1

+ Giờ TC-KNXH 0 0 0 1

+ Giờ thẩm mỹ 1 1 2 3
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

(nếu có)
Ngôi nhà thân yêu 1 Từ 4/11 đến  8/11/2024 Hoàng Thị Thu

Những người thân trong gia đình 1 Từ 11/11 đến 15/11/2024 Hoàng Thị Thu

Ngày 20/11 1 Từ 18/11 đến 22/11/2024 Hoàng Thị Thu

Đồ dùng trong gia đình 2 Từ 25/11đến 6/12/2024 Hoàng Thị Thu

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh:" Ngôi nhà thân 

yêu" Nhánh:"Những người 
thân trong gia đình" Nhánh: "Ngày 20/11" Nhánh: “Đồ dùng trong 

gia đình”

Giáo 
viên

- Lập kế hoạch hoạt động 
theo các lĩnh vực phát 
triển có nội dung chủ đề 
phù hợp với độ tuổi và 
nhận thức của trẻ
- Thiết kế môi trường hoạt 
động giáo dục  theo chủ 
đề nhánh" Ngôi nhà của 
bé”
- Xây dựng kế hoạch và 
duyệt kế hoạch đúng thời 
gian quy định
- Sắp xếp đồ dùng đồ 

- Xây dựng kế hoạch theo 
5 lĩnh vực phát triển phù 
hợp với chủ đề độ tuổi, kế 
hoạch linh động sáng tạo 
luôn lấy trẻ làm trung tâm
- Thiết kế môi trường hoạt 
động giáo dục  theo chủ đề 
nhánh"Những người thân 
trong gia đình
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi, 
trang thiết bị trong lớp gọn 
gàng sạch sẽ đảm bảo an 
toàn cho trẻ

- Xây dựng kế hoạch theo 5 
lĩnh vực phát triển phù hợp 
với chủ đề độ tuổi, kế hoạch 
linh động sáng tạo luôn lấy 
trẻ làm trung tâm
- Thiết kế môi trường hoạt 
động giáo dục  theo chủ đề 
nhánh " Ngày 20/11"
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
cho trẻ hoạt động
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi, 
trang thiết bị trong lớp gọn 
gàng sạch sẽ đảm bảo an 

- Lập kế hoạch hoạt động 
theo các lĩnh vực phát 
triển có nội dung chủ đề 
phù hợp với độ tuổi và 
nhận thức của trẻ
- Thiết kế môi trường 
hoạt động giáo dục  theo 
chủ đề
- Sắp xếp, trang trí các 
góc chơi
- Soạn giáo án trước khi 
lên lớp.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
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chơi, trang thiết bị trong 
lớp gọn gàng sạch sẽ đảm 
bảo an toàn cho trẻ
- Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề.
- Sưu tầm tranh 
ảnh,nguyên vật liệu có sẵn 
và các loại phế phẩm để 
làm đồ dùng đồ chơi.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề để phụ 
huynh cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho trẻ.

- Soạn giáo án trước khi 
lên lớp.
- Sưu tầm tranh 
ảnh,nguyên vật liệu có sẵn 
và các loại phế phẩm để 
làm đồ dùng đồ chơi.
- Tuyên truyền phối hợp 
với phụ huynh về chủ đề 
để phụ huynh cùng cô 
cung cấp thêm kiến thức 
cho trẻ.
- Quan tâm đến những  trẻ 
yếu, kém trong lớp giúp 
trẻ phát triển đều các lĩnh 
vực

toàn cho trẻ
- Soạn giáo án trước khi lên 
lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi phục 
vụ cho chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh,nguyên 
vật liệu có sẵn và các loại 
phế phẩm để làm đồ dùng 
đồ chơi.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề để phụ 
huynh cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho trẻ.
-Quan tâm đến những  trẻ 
yếu, kém trong lớp giúp trẻ 
phát triển đều các lĩnh vực

dùng cho trẻ hoạt động
- Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề.
- Sưu tầm một số trò chơi 
mới lạ trong HĐH cũng 
như HĐG.
- Sưu tầm tranh 
ảnh,nguyên vật liệu có 
sẵn và các loại phế phẩm 
để làm đồ dùng đồ chơi.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề để phụ 
huynh cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho trẻ.
- Có kế hoạch rèn trẻ yếu, 
kém.

Nhà 
trường

Bổ sung nguyên vật liệu, 
đồ dùng, đồ chơi để chuẩn 
bị cho chủ đề

Bổ sung nguyên vật liệu, 
đồ dùng, đồ chơi để chuẩn 
bị cho chủ đề

Bố sung nguyên vật liệu, đồ 
dùng, đồ chơi đểchuẩn bị 
cho chủ đề

Mua nguyên vật liệu, đồ 
dùng, đồ chơi để chuẩn bị 
cho chủ đề

Phụ 
huynh

Sưu tầm giúp cô một số 
tranh, ảnh, hoạ báo, các 
phế liệu để cô làm đồ 
dùng đồ chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
gọn gàng trước khi đi học, 
đưa đón trẻ đúng giờ.

Sưu tầm giúp cô một số 
tranh, ảnh, hoạ báo, các 
phế liệu để cô làm đồ dùng 
đồ chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
gọn gàng trước khi đi học, 
đưa đón trẻ đúng giờ.

Sưu tầm giúp cô một số 
tranh, ảnh, hoạ báo, các phế 
liệu để cô làm đồ dùng đồ 
chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
gọn gàng trước khi đi học, 
đưa đón trẻ đúng giờ.

Sưu tầm giúp cô một số 
tranh, ảnh, hoạ báo, các 
phế liệu để cô làm đồ 
dùng đồ chơi.
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
gọn gàng trước khi đi 
học, đưa đón trẻ đúng 
giờ.

Trẻ - Hỗ trợ cô 1 số nguyên 
vật liệu làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ đề

- Trẻ cùng cô làm 1 số đồ 
dùng đồ chơi phục vụ cho 
chủ đề

- Trẻ cùng cô làm 1 số đồ 
dùng đồ chơi phục vụ cho 
chủ đề

- Hỗ trợ cô 1 số nguyên 
vật liệu làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ đề
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- Trẻ đi học đầy đủ, 
thường xuyên.
- Mang một số nguyên 
vậtliệu giúp cô làm đồ 
dùng đồ chơi.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi (tô màu, 
vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề gia đình
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo,nguyên vật liệu giúp 
cô

- Trẻ đi học đầy đủ, 
thường xuyên.
- Mang một số nguyên vật 
liệu giúp cô làm đồ dùng 
đồ chơi.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi (tô màu, 
vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề gia đình
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo,nguyên vật liêu giúp 
cô

- Trẻ đi học đầy đủ,thường 
xuyên.
- Mang một số nguyên vật 
liệu giúp cô làm đồ dùng đồ 
chơi.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi (tô màu, 
vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề gia đình
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo,nguyên vật liệu giúp cô

- Trẻ đi học đầy đủ, 
thường xuyên.
- Giúp cô chuẩn bị một 
số đồ dùng đồ chơi (tô 
màu, vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài 
hát bài thơ, câu chuyện 
về chủ đề gia đình
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo,nguyên vật liệu giúp 
cô
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ
Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

1 Đón trẻ - Nhắc trẻ chào cô khi vào lớp, chào ông, bà, bố, mẹ....
- Hướng dẫn phụ huynh cất ba lô vào tủ cá nhân của trẻ, cất mũ dép vào giá
- Trao đổi với phụ huynh về cách phòng tránh một số bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa.
- Nhắc phụ huynh vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước khi đến lớp.
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đềgia đình.
- Thực hiện nội qui lớp học trong trường
- Cho trẻ nghe các bài hát: Cả nhà thương nhau, múa cho me

2 Thể dục 
sáng

*Khởi động :
- Cho trẻ khởi động đi, chạy các kiểu theo hiệu lệnh của cô về đội hình vòng tròn
* Trọng động:
- Tập bài tập PTC lần 1 kết hợp nhịp đếm 2l x 4n
- Lần 2 kết hợp kết hợp bài hát Cháu yêu bà, cả nhà thương nhau, nhà của tôi
+ Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng bay
+ Động tác 1: Đưa hai tay lên cao hạ xuống, 2 tay ra trước hạ xuống
+ Động tác 2: 2 tay ra trước khuỵu gối, Đứng co duỗi từng chân
+ Động tác 3: Cúi người về phía trước, quay người sang trái, sang phải
+ Động tác 4: Bật chụm tách chân,  Bật tại chỗ
- Trò chơi: Kết gia đình, Bóng tròn to, nghe âm thanh đoán tên đồ dùng
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng 1-2 vòng

Nhánh:
Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

4/11/2024
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc đồng 
dao: Gánh 
gánh gồng 

5/11/2024
PTTM

Tô màu ngôi nhà 
(M)

6/11/2024
PTNN

Truyện: Nhổ 
củ cải

7/11/2024
PTNT

Nhận biết  hình 
vuông, hình 

tam giác

8/11/2024
PTTC

Đi trong đường 
hẹp

9/11/2024
PTNN

Ôn truyện: 
Nhổ củ cải
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gông
Nhánh:
Những 
người 
thân 
trong 

gđ

11/11/2024
PTNT

Trò chuyện về 
gia đình bé

12/11/2024
PTTM

VĐM: BH Múa 
cho mẹ xem

13/11/2024
PTNN

Truyện: Quà 
tặng mẹ

14/11/2024
PTNT

Nhận biết 1 và 
nhiều

15/11/2024
PTTC

Bật về phía 
trước

16/11/2024
PTNN

Ôn VĐM: BH 
Múa cho mẹ 

xem

Nhánh:
Ngày 
20/11

18/11/2024
PTTM

Dạy trẻ hát 
“Cô và mẹ”

19/11/2024
PTNN

Thơ: Bó hoa 
tặng cô

20/11/2024
PTNT

Trò chuyện về 
ngày 20/11

21/11/2024
PTTM

Tô màu bưu 
thiếp tặng cô  

(M)

22/11/2024
PTTC

Sự kì diệu của 
những chiếc 

chai

23/11/2024
PTNN

Ôn bài hát: Cô 
và mẹ

3

H
Đ
H

25/11/2024
PTTCKNXH

Dạy trẻ kỹ 
năng gấp chăn

26/11/2024
PTTM

Dạy trẻ hát “ Đồ 
dùng bé yêu”

27/11/2024
PTNN

Thơ: Thăm nhà 
bà

28/11/2024
PTTC

Bò chui qua 
cổng

29/11/2024
PTNT

Nhận biết, 
phân biệt  to- 

nhỏ

30/11/2024
PTNN

Ôn: cho trẻ 
đọc thơ: Thăm 

nhà bà
Nhánh:

Đồ 
dùng 
trong 

gia đình

02/12/2024
PTTM
Dạy trẻ 

VTTN “ Đồ 
dùng bé yêu”

03/12/2024
PTNT

Gộp nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 3

04/12/2024
PTTM

Nặn đôi đũa

05/12/2024
PTNT

Nhận biết cái 
quạt điện

06/12/2024
PTTC

Bật tại chỗ

07/12/2024
PTNT

Ôn: Nhận biết 
cái quạt điện

Nhánh 
Ngôi 

nhà của 
bé

4/11/2024
HĐCMĐ: QS 

nhà 1 tầng
-TC: Rồng 
rắn rồng rết
- Chơi tự do

5/11/2024
- HĐCMĐ: QS

Nhà 2 tầng
-TC: Ô tô và 

chim sẻ
- Chơi tự do

6/11/2024
- HĐCMĐ: QS

Vườn rau
-TC: Bịt mắt 

bắt dê                         
- Chơi tự do

7/11/2024
- HĐCMĐ: QS

Cây vú sữa
-TC: Nhảy lò 

cò                        
- Chơi tự do

8/11/2024
- HĐCMĐ: QS

Cây nhãn
TC: Mèo đuổi 

chuột                         
- Chơi tự do

9/11/2024
- HĐCMĐ: 

QS
Khu chợ quê

TC: Mèo đuổi 
chuột                         

- Chơi tự do
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Nhánh 
Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

11/11/2024
- HĐCMĐ:  

QS Góc thiên 
nhiên

-TC:   Chơi 
"Các loại cử 
động bàn tay, 
ngón tay và 

cổ tay”
- Chơi tự do

12/11/2024
- HĐCMĐ: Trò 
chuyện với trẻ 

về công việc của 
bố, mẹ

-TC: Lộn cầu 
vồng                         

- Chơi tự do

13/11/2024
- HĐCMĐ: 
Dạy trẻ biết 

giúp đỡ bố mẹ 
công việc hàng 

ngày
-TC: Rồng rắn                        
- Chơi tự do

14/11/2024
- HĐCMĐ: QS 

thời tiết
-TC: Nhảy lò 

cò                       
- Chơi tự do

15/11/2024
- HĐCMĐ:  

Nhặt lá cây vệ 
sinh sân trường
- TC: Mèo đuổi  

chuột
- Chơi tự do

16/11/2024
- Quan sát khu 

nhà bếp
- TC: Mèo 
đuổi  chuột
- Chơi tự do

Nhánh
Ngày 
20/11

18/11/2024
- HĐCMĐ:

QS: Chợ quê
-TC: Bịt mắt 

bắt dê                         
- Chơi tự do

19/11/2024
- HĐCMĐ: QS
Chiếc bưu thiếp

-TC: Nhảy lò 
còChơi tự do

20/11/2024
- HĐCMĐ: Trò 

chuyện cùng 
trẻ về hoạt 
động trong 
ngày 20/11

-TC: Mèo đuổi 
chuột                        

- Chơi tự do

21/11/2024
- HĐCMĐ: QS 

vườn hoa
TC: Kéo co                       
- Chơi tự do

22/11/2024
- HĐCMĐ:  

Nhặt lá cây vệ 
sinh sân trường
-TC: Lộn cầu 

vồng                       
- Chơi tự do

23/11/2024
- HĐCMĐ: 

QS vườn rau 
-TC: Lộn cầu 

vồng                       
- Chơi tự do

25/11/2024
HĐCMĐ

QS: Quan sát 
ngôi nhà 1 

tầng
-TC: Nu na nu 

nống
- Chơi tự do.

26/11/2024
HĐCMĐ

QS: ngôi nhà 2 
tầng

- TC: Mèo đuổi 
chuột

- Chơi tự do.

27/11/2024
HĐCMĐ:Nhặt 

lá gốc cây
-TC: Kéo co
- Chơi tự do.

28/11/2024
HĐCMĐ: QS

Thời tiết
- TC: Lộn cầu 

vồng
- Chơi tự do.

29/11/2024
- HĐCMĐ: QS 
Nhà mái ngói
*TC: Bịt mắt 

bắt dê.                      
Chơi tự do.

30/11/2024
- TQDN: Khu 
di tích đền hà

4

H
Đ
N
T

Nhánh  
Đồ 

dùng 
trong 

gia đình
2/12/2024

- HĐCMĐ:
QS: Khu thể 

3/12/2024
- HĐCMĐ:
QS thời tiết

4/12/2024
HĐCMĐ: 

Quan sát vườn 

5/12/2024
HĐCMĐ:  QS
Chiếc quạt điện

6/12/2024
- HĐCMĐ:QS 
góc thiên nhiên

7/12/2024
- HĐCMĐ

Nhặt rác khu 
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chất
-TC: Nu na nu 

nống
- Chơi tự do.

- TC: Mèo đuổi 
chuột

- Chơi tự do.

cổ tích
-TC: Kéo co
- Chơi tự do.

- TC: Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do.

*TC: Bịt mắt 
bắt dê.                      

Chơi tự do.

thể chất
*TC: Bịt mắt 

bắt dê.                      
Chơi tự do

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

* Gờ ăn:
- Hướng dẫn trẻ nhận biết kí hiệu, lấy và sử dụng đúng đồ dùng cá nhân
- Dạy trẻ biết tên các món ăn thông thường. Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc tươi ngon có 
lợi cho sức khỏe
- Hướng dẫn trẻ  ăn không rơi vãi, không nói chuyện trong giờ ăn, biết nhặt cơm rơi, vãi bỏ vào đĩa.
- Biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Khuyến khích trẻ ăn hết suất.
- Quan tâm chăm sóc bữa ăn cho trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.
+ Ngủ:
- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Tạo môi trường thoáng mát cho trẻ ngủ say, ngủ ngon giấc
- Cô hát ru hoặc bật nhạc một số bài hát ru giúp trẻ nhẹ nhàng vào giấc ngủ.
+ Vệ sinh:
- Tập thói quen tốt trong ăn ngủ vệ sinh ( biết đi vệ sinh theo nhu cầu,rửa tay trước khi ăn và sau khi đi 
vệ sinh)
- Hướng dẫn trẻ thao tác  lau mặt, rửa tay. Súc miệng bằng nước muối
- Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định của lớp

6

H
Đ
C

Nhánh
Ngôi 

nhà của 
bé

4/11/2024
- Ôn bài đồng 

dao: Gánh 
gánh gồng 

gồng
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

5/11/2024
- Làm quen 

truyện: Nhổ củ 
cải

- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

6/11/2024
- Trò chuyện 

cùng trẻ về ngôi 
nhà bé

- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

7/11/2024
- Trò chuyện 

cùng trẻ về địa 
chỉ gia đình
- Nêu gương 

cuối ngày

08 /11/2024
- Dạy trẻ biết 
nói với người 

lớn khi bị 
chảy máu, 
sốt, nôn 

- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

09 /11/2024
- Liên hoan 

văn nghệ cuối  
tuần

- Nêu gương 
cuối tuần

- Chơi tự do
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Nhánh:
Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

11/11/2024
- Cho trẻ hát 
bài hát: Múa 
cho mẹ xem
-Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

12/11/2024
- Cho trẻ làm 

quen câu 
chuyện: Qùa 

tặng mẹ
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

13/11/2024
- Trò chuyện về 

những người 
thân trong gia 

đình bé
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

14/11/2024
- Rèn thao tác 
lau mặt rửa tay
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

15/11/2024
- Rèn kỹ 

năng rửa mặt
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

16/11/2024
- Liên hoan 

văn nghệ cuối 
tuần

- Chơi tự do

Nhánh 
Ngày 
20/11

18/11/2024
- Ôn bài hát 
“Cô và mẹ”
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

19/11/2024
- Ôn bài thơ bó 

hoa tặng cô
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

20/11/2024
- Trò chuyện 

cùng trẻ về ngày
20/11

- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

21/11/2024
- Nhận biết một 

số biểu hiện 
khi ốm và cách 

phòng tránh 
đơn giản

-- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

22/11/2024
- Nhận biết 
một số nơi 
nguy hiểm, 
cách phòng 

tránh
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

23/11/2024
- Liên hoan 

văn nghệ cuối 
tuần

- Nêu gương 
cuối tuần

- Chơi tự do

Nhánh
Đồ 

dùng 
trong 

gia đình

25/11/2024.
- Trò chuyện 
cùng trẻ về 

những đồ dùng 
trong gia đình
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

26/11/2024
- Ôn bài hát đồ 

dùng bé yêu
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

27/11/2024
- Ôn bài thơ 
thăm nhà bà
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

28/11/2024
- Rèn cho trẻ 

kỹ năng chơi ở 
góc xây dựng
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

29/11/2024
- Hướng dẫn 
trẻ kỹ năng 

lau mặt
-Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

30/11/2024
-Liên hoan 

văn nghệ cuối 
tuần

-Nêu gương 
cuối tuần

- Chơi tự do
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2/12/2024
- Cho trẻ ôn 
nhận biết ký 
hiệu ca cốc 
khăn mặt.

- Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

3/12/2024
- Làm quen vđ 

bài: Đồ dùng bé 
yêu.

-Nêu gương cuối 
ngày

- Chơi tự do

4/12/2024
- Rèn cho trẻ kỹ 
năng chơi ở góc 

nghệ thuật
- Nêu gương 

cuối ngày
- Chơi tự do

5/12/2024
- Rèn kỹ năng 
rửa mặt cho trẻ
- Nêu gương 

cuối ngày

6/12/2024
-Rèn kỹ năng 

rửa tay
-Nêu gương 
cuối ngày

- Chơi tự do

7/12/2024
-Liên hoan 

văn nghệ cuối 
tuần

-Nêu gương 
cuối tuần

- Chơi tự do

7 Trả trẻ - Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép
-Vệ sinh cho trẻ
- Phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng đón trả trẻ
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V. KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH- NGÀY 20/11
Các chủ đề nhánh

Tên góc Mục đích yêu cầu
Các hoạt động 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị Ngôi 

nhà của 
bé

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
20/11 Đồ dùng 

gia đình

1. 1. Kĩ sư tý hon

Xây dựng khu 
vườn nhà bé

x x

Xây dựng nhà 
của bé

x x

Xây dựng 
vườn hoa

- Trẻ biết xây dựng khuôn viên 
cho vườn hoa, nhà của bé cho 
phù hợp
-Biết lắp ráp các công trình từ 
các nguyên học liệu sẵn có để 
tạo thành các công trình theo 
mẫu gợi ý  của cô giáo hoặc 
theo ý tưởng của trẻ.
- Biết phân công công việc cho 
các bạn cùng chơi và giữ gìn đồ 
dùng đồ chơi cẩn thận

- Thực hiện 
thao tác của 
bác thợ xây: 
Cầm bay xây 
để xây, cho 
vữa vào gạch 
để xây, lắp ráp, 
sắp xếp các 
công trình theo 
mẫu gợi ý, 
theo ý tưởng 
của trẻ….

-Gạch xây 
dựng.
-Hoa,thảm 
cỏ,lắp ghép
-Dụng cụ xây 
dựng : Xô, 
bay,  bàn 
xoa,..

x

2. Góc phân vai
*Mái ấm gia 
đình
Bé chơi bế em

-Trẻ biết  bế em, cho em ăn, ru 
em ngủ

-Thực hiện 1 
số thao tác bế 
em, cho  em 
ăn, ru em ngủ

- Búp bê
-1 số món ăn 
cho em bé
- Dụng cụ cho 
em ăn

x x x x

*Bác sĩ nhí x x
Sức khỏe của 
bé

-Khám chữa bệnh cho mọi 
người

-Làm công 
việc của bác 
sỹ: khám bệnh, 
kê đơn thuốc, 

- Dụng cụ y 
tế: ống 
nghe,kim 
tiêm,…

x x
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tiêm,.. - Áo bác sỹ
- Thuốc 
tây,thuốc 
bắc…

x x
*Bán hàng
Siêu thị gia 
đình

Cửa hàng đồ 
dùng đồ gia 
dụng

x

Cửa hàng bán 
đồ lưu niệm

- Trẻ biết gọi tên,giới thiệu các 
mặt hàng trong góc bán hàng. 
Nói được giá của từng sản phẩm 
với khách hàng. Lấy đúng mặt 
hàng,số lượng hàng theo yêu 
cầu của khách.
- Biết sắp xếp hàng theo từng 
nhóm,giới thiệu về các mặt 
hàng.
- Biết mời chào khách ,tự tin khi 
giao tiếp mời khách,biết nói lời 
cảm ơn ,hẹn gặp lại khách bằng 
phép lịch sự,cúi đầu chào..
- Biết giới thiệu tên từng sản 
phẩm cho khách,biết chào mời 
khách niềm nở
- Biết thực hiện công việc được 
giao,biết tôn trọng hợp tác chấp 
nhận trong khi chơi.

- Trẻ thực hiện 
các công việc, 
thao tác của 
bác bán hàng: 
Mời khách, 
giới thiệu 
hàng, nói giá 
tiền; cản ơn…..

- Bán 1 số 
loại đồ dùng 
trong gia đình
- Một số rau -
củ - quả
- 1 số loại 
nước uống, 
sữa chua, sữa 
vinamiu
- Một số đồ 
dùng, đồchơi 
:tủ ,bàn ghế,ti 
vi quạt...bưu 
thiếp, quà lưu 
niệm.
+ Hoa, quà, 
bưu thiếp..
- Một số rau -
củ - quả

x

*Bếp ăn gia 
đình
Món trứng rán

-Biết chế biến nấu ăn một số 
món ăn đơn giản: cá rán, rau 
xào, trứng rán,..

-Thực hiện 
công việc của 
bác đầu bếp

-1 số nguyên 
liệu : rau, 
tôm, trứng 

x x
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Món cá rán
x x x

Món rau xào

-Biết thực hiện công việc được 
giao,biết tôn trọng hợp tác chấp 
nhận trong khi chơi.
- Bày và trang trí đồ ăn đẹp mắt.

+Thực hiện 1 
số thao tác sơ  
chế, chế biến 
món ăn :làm 
cá,rửa rau,đập 
trứng...

cá,.. một số 
gia vị, dầu ăn
-1 số đồ dùng 
đồ chơi nấu 
ăn:bếp ga 
xoong, bát, 
đĩa, thìa,..

x x x

3.Góc học tập
*Gia đình 
thông minh
- Bé chọn 
nhiều hơn –ít 
hơn

- Trẻ biết chọn nhiều hơn ít 
hơn,biết ghép đôi các loại đồ 
dùng gia đình , các loại hoa, quà 
bưu thiếp…

x x x x

- Bé ghép đôi
- Bé chọn to 
nhỏ

Trẻ biết ghép đôi, biết chọn to 
hơn nhỏ hơn các loại đồ dùng 
gia đình , các loại hoa, quà bưu 
thiếp…

x x x x

- Bé nối tương 
ứng

- Biết nối gài xếp các loại đồ 
dùng gia đình.., các loại hoa, 
quà , bưu thiếp … theo đúng số 
lượng chấm tròn

-Trẻ thực hiện 
đúng theo yêu 
cầu của cô
- Trẻ thực hiện 
chơi các bảng 
chơi theo mẫu 
gợi ý

-Lô tô đồ chơi
-Lô tô các 
loai đồ dùng 
gia đình: Bàn 
ghế bát đĩa, 
xoong chảo, ti 
vi, tủ , quạt…
- Lô tô các 
loại hoa, hộp 
quà…
-  Chấm tròn
-Bảng chơi

x x x x
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- Bé tìm đúng 
số lượng

- Trẻ nhận biết và phân loại các 
loại đồ dùng đồ chơi theo màu 
sắc khác nhau x x x x

- Bé xâu dây 
theo hình
- Bé phân biệt 
hình

- Biết xâu dây theo các hình, 
biết phân biệt được các hình và 
chọn hình theo yêu cầu của cô x x x x

*Góc khám 
phá
-Bé khám phá 
chủ đề
- Gia đình nhà 
bé
- Công việc 
của mẹ
-bé rèn kĩ năng

- trẻ biết khám phá ngôi nhà của 
bé
- Những người thân trong gia 
đình
- Công việc của mọi người 
trong gia đình
- Trẻ biết thực hiện các kĩ năng 
đi giầy, cài cúc, kéo khóa ...

-Trẻ biết chọn 
lô tô , hình 
người thân gia 
đình để dán 
vào bảng
- Trẻ biết chọn 
công việc của 
mẹ để dán vào 
bảng

Bảng chơi
Tranh lô tô

x

*Góc văn học -Trẻ biết lật giở sách, xem tranh 
và kể chuyện theo tranh.
-Trẻ dùng rối và kể chuyện dưới 
sự giúp đỡ của cô giáo

- Đọc thơ xem 
tranh,xem 
sách,kể chuyện

-Tranh thơ
- Rối dẹt
-Tranh 
chuyện

x x x x

4*Thư viện gia đình
-Trẻ biết lăn dài,ấn dẹt đất nặn 
để tạo thành các sản phẩm

Bé nặn cái bát, 
nặn đôi đũa…

- Mẫu nặn gợi 
ý của cô.
- Bảng, đất 
nặn nhiều 
màu,khăn lau.

x x

Gia đình khéo 
tay

Trẻ bước đầu biết cầm bút bằng 
3 đầu ngón tay và tô màu

Bé với sáp màu - Tranh 
rỗng:tivi, 
quạt, một số 
đồ dùng gia 

x x x x
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đình, hoa quà 
bưu thiếp
- Sáp màu

Trẻ biết cách phết hồ vào xốp 
vụn và dán để tạo thành sản 
phẩm theo sự hướng của cô

Bé với mút xốp
Bé với giấy 
màu

- Tranh rỗng: 
Một số đồ 
dùng gia 
đình…hoa 
quà, bưu thiếp
- Hồ dán, xốp 
vụn,giấy vụn

x x

Trẻ có kĩ năng hát và thể hiện 
các bài hát về chủ đề.

Hát múa các 
bài hát về chủ 
đề

sắc xô,  phách 
tre, gáo 
dừa,micro…

x x x x

TM. BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            NGƯỜI DUYỆT 
            TỔ TRƯỞNG CM

                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
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